
 LỊCH GIẢNG ONLINE TUẦN 23 ( TỪ 08/03/2021 – 13/3/2021) CÁC LỚP CỬ NHÂN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CNKXNK1 CNKXNK2 CNKXNK3 CNKXNK4 CNĐD1(I) CNĐD1(II) CNĐD2 PARAMEDIC(2) CNĐD2(GMHS) CNĐD HS2
08/3 - 13/3 41 39 26 30 157/2 157/2 56 7 29 21

Thứ 2 07g30 - 09g30 SINH LÝ NLCBCNMLN2 TTLS SINH LÝ SINH LÝ ĐDCS2 ĐDCS2 ĐDCS2 ĐDCS2
SINH LÝ NLCBCNMLN2 TTLS SINH LÝ SINH LÝ ĐDCS2 ĐDCS2 ĐDCS2 ĐDCS2

09g30 -11g30 KTCT DƯỢC LÝ TTLS XS-TK XS-TK ĐDCS2 ĐDCS2 ĐDCS2 ĐDCS2
KTCT DƯỢC LÝ TTLS XS-TK XS-TK ĐDCS2 ĐDCS2 ĐDCS2 ĐDCS2

PTT1, 2 LẦU 4 PTT1, 2 LẦU 4 PTT1, 2 LẦU 4 PTT1, 2 LẦU 4
13g30 - 15g30 NNCN1 BBPT & YHLS RLTGHM & ĐTTG VL-LS VL-LS DƯỢC LÝ DƯỢC LÝ DƯỢC LÝ DƯỢC LÝ

NNCN1 BBPT & YHLS RLTGHM & ĐTTG VL-LS VL-LS DƯỢC LÝ DƯỢC LÝ DƯỢC LÝ DƯỢC LÝ
15g30 - 17g30 KXNK ĐC NTTG & SLHTK RLTGHM & ĐTTG HÓA SINH HÓA SINH CSSKNLCBNK CSSKNLCB NGK CSSKNLCB 

KXNK ĐC NTTG & SLHTK RLTGHM & ĐTTG HÓA SINH HÓA SINH CSSKNLCBNK CSSKNLCB NGK CSSKNLCB 

Thứ 3 07g30 - 09g30 SINH LÝ TCYT-CTYTQG-GDSK TTLS SINH LÝ SINH LÝ ĐDCS2 ĐDCS2 ĐDCS2 ĐDCS2
SINH LÝ TCYT-CTYTQG-GDSK TTLS SINH LÝ SINH LÝ ĐDCS2 ĐDCS2 ĐDCS2 ĐDCS2

09g30 -11g30 KTCT NTTG & SLHTK TTLS XS-TK XS-TK ĐDCS2 ĐDCS2 ĐDCS2 ĐDCS2
KTCT NTTG & SLHTK TTLS XS-TK XS-TK ĐDCS2 ĐDCS2 ĐDCS2 ĐDCS2

PTT1, 2 LẦU 4 PTT1, 2 LẦU 4 PTT1, 2 LẦU 4 PTT1, 2 LẦU 4
13g30 - 15g30 NNCN1 DTH - BTN NTNKLS2B VL-LS VL-LS CSSKNLCB NGK CSSKNLCB 

NNCN1 DTH - BTN NTNKLS2B VL-LS VL-LS CSSKNLCB NGK CSSKNLCB 
15g30 - 17g30 KXNK ĐC NLCBCNMLN2 QUANG US2 HÓA SINH HÓA SINH CSSKNLCBNGK CSSKNLCB NK CSSKNLCB NK CSSKNLCBNK

KXNK ĐC NLCBCNMLN2 QUANG US2 HÓA SINH HÓA SINH CSSKNLCBNGK CSSKNLCB NK CSSKNLCB NK CSSKNLCBNK

Thứ 4 07g30 - 09g30 SINH LÝ NTTG & SLHTK TTLS SINH LÝ SINH LÝ DƯỢC LÝ DƯỢC LÝ DƯỢC LÝ DƯỢC LÝ
SINH LÝ NTTG & SLHTK TTLS SINH LÝ SINH LÝ DƯỢC LÝ DƯỢC LÝ DƯỢC LÝ DƯỢC LÝ

09g30 -11g30 KTCT TTLS XS-TK XS-TK
KTCT TTLS XS-TK XS-TK

13g30 - 15g30 NNCN1 DƯỢC LÝ BTKNK & YHLS VL-LS VL-LS DTH DTH DTH DTH
NNCN1 DƯỢC LÝ BTKNK & YHLS VL-LS VL-LS DTH DTH DTH DTH

15g30 - 17g30 KXNK ĐC BBPT & YHLS RLTGHM & ĐTTG NNCN1 NNCN1 CSSKNLCB CSSKNLCB 
KXNK ĐC BBPT & YHLS RLTGHM & ĐTTG NNCN1 NNCN1 CSSKNLCB CSSKNLCB 

Thứ 5 07g30 - 09g30 SINH LÝ DTH - BTN TTLS SINH LÝ SINH LÝ DƯỢC LÝ DƯỢC LÝ DƯỢC LÝ DƯỢC LÝ
SINH LÝ DTH - BTN TTLS SINH LÝ SINH LÝ DƯỢC LÝ DƯỢC LÝ DƯỢC LÝ DƯỢC LÝ

09g30 -11g30 KTCT NTNKLS1B TTLS XS-TK XS-TK YHCT
KTCT NTNKLS1B TTLS XS-TK XS-TK YHCT

13g30 - 15g30 NNCN1 BBPT & YHLS NTNKLS2B VL-LS VL-LS CSSKNLCBNK CSSKNLCB NK CSSKNLCB NK
NNCN1 BBPT & YHLS NTNKLS2B VL-LS VL-LS CSSKNLCBNK CSSKNLCB NK CSSKNLCB NK

15g30 - 17g30 KXNK ĐC RLTGHM & ĐTTG NNCN1 NNCN1 CSSKNLCBNGK CSSKNLCBNGK
KXNK ĐC RLTGHM & ĐTTG NNCN1 NNCN1 CSSKNLCBNGK CSSKNLCBNGK

Thứ 6 07g30 - 09g30 MÔ HỌC TCYT-CTYTQG-GDSK TTLS HÓA SINH HÓA SINH CSSKNLCBNK CSNBCC&CSTC
MÔ HỌC TCYT-CTYTQG-GDSK TTLS HÓA SINH HÓA SINH CSSKNLCBNK CSNBCC&CSTC

09g30 -11g30 GIẢI PHẪU QUANG UD1 TTLS GDSK GDSK CSSKNLCBNGK
GIẢI PHẪU QUANG UD1 TTLS GDSK GDSK CSSKNLCBNGK

13g30 - 15g30 MÔ HỌC QUANG UD1 KTXNC NNCN1 NNCN1 DTH DTH DTH DTH

MÔ HỌC QUANG UD1 KTXNC NNCN1 NNCN1 DTH DTH DTH DTH

15g30 - 17g30 GIẢI PHẪU RLTGHM & ĐTTG GDSK GDSK CSSKNLCB NK CSSKNLCB NK
GIẢI PHẪU RLTGHM & ĐTTG GDSK GDSK CSSKNLCB NK CSSKNLCB NK

Thứ 7 07g30 - 09g30 HÓA SINH HÓA SINH

HÓA SINH HÓA SINH
09g30 -11g30

13g30 - 15g30 BTKNK & YHLS
BTKNK & YHLS

15g30 - 17g30
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 LỊCH GIẢNG ONLINE TUẦN 23 ( TỪ 08/03/2021 – 13/3/2021) CÁC LỚP CỬ NHÂN

08/3 - 13/3
Thứ 2 07g30 - 09g30

09g30 -11g30

13g30 - 15g30

15g30 - 17g30

Thứ 3 07g30 - 09g30

09g30 -11g30

13g30 - 15g30

15g30 - 17g30

Thứ 4 07g30 - 09g30

09g30 -11g30

13g30 - 15g30

15g30 - 17g30

Thứ 5 07g30 - 09g30

09g30 -11g30

13g30 - 15g30

15g30 - 17g30

Thứ 6 07g30 - 09g30

09g30 -11g30

13g30 - 15g30

15g30 - 17g30

Thứ 7 07g30 - 09g30

09g30 -11g30

13g30 - 15g30

15g30 - 17g30

TUẦN 23 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
CNĐD PHCN2 CNĐD3(I) PARAMEDIC(3) CNĐD3(GMHS) CNĐD HS3 CNĐD PHCN3 CNĐD4(I) PARAMEDIC(4) CNĐD4(GMHS) CNĐD HS4

15 78 9 21 20 15 80 15 32 19
ĐDCS2 TTLS TTLS TTLS
ĐDCS2 TTLS TTLS TTLS
ĐDCS2 TTLS TTLS TTLS
ĐDCS2 TTLS TTLS TTLS

PTT1, 2 LẦU 4
DƯỢC LÝ PHÁP LUẬT - CSSKTN GMHS 1 PTAT&TD CSNBCC&CSTC
DƯỢC LÝ PHÁP LUẬT - CSSKTN GMHS 1 PTAT&TD CSNBCC&CSTC

CSSKNLCB NGK ĐLCMVM TT HCM ĐDCĐ-CSSKSSCĐ ĐLCMVM
CSSKNLCB NGK ĐLCMVM TT HCM ĐDCĐ-CSSKSSCĐ ĐLCMVM

ĐDCS2 ĐLCMVN TTLS TTLS TTLS
ĐDCS2 ĐLCMVN TTLS TTLS TTLS
ĐDCS2 TTLS TTLS TTLS
ĐDCS2 TTLS TTLS TTLS

PTT1, 2 LẦU 4
CSSKNLCB NGK NCKH NCKH NCKH NCKH NCKH
CSSKNLCB NGK NCKH NCKH NCKH NCKH NCKH
CSSKNLCB NK CSSKNLCBNGK_ PL-TCYT (PHẦN PL-TCYT (PHẦN TCYT)PL-TCYT (PHẦN PL-TCYT (PHẦN TCYT)
CSSKNLCB NK CSSKNLCBNGK_ PL-TCYT (PHẦN PL-TCYT (PHẦN TCYT)PL-TCYT (PHẦN PL-TCYT (PHẦN TCYT)

DƯỢC LÝ CSSKNLCBNGK_NC TTLS TTLS TTLS
DƯỢC LÝ CSSKNLCBNGK_NC TTLS TTLS TTLS
TT VĐTL TTLS TTLS TTLS
TT VĐTL TTLS TTLS TTLS

DTH ĐLCMVN DLSLQHSCC KT GMHS CSSKSS&CGĐCĐ BL&VLTLHTM-HH
DTH ĐLCMVN DLSLQHSCC KT GMHS CSSKSS&CGĐCĐ BL&VLTLHTM-HH

CSSKNLCB NGK NCKH NCKH NCKH NCKH NCKH
CSSKNLCB NGK NCKH NCKH NCKH NCKH NCKH

DƯỢC LÝ PHÁP LUẬT - TTLS TTLS TTLS
DƯỢC LÝ PHÁP LUẬT - TTLS TTLS TTLS

YHCT TTLS TTLS TTLS
YHCT TTLS TTLS TTLS

CSSKNLCB NK CSSKTT CSSKCĐ GMHS 1 CSNBCC&CSTC
CSSKNLCB NK CSSKTT CSSKCĐ GMHS 1 CSNBCC&CSTC

CSSKNLCBNGK_ ĐLCMVM GPSLCNGMHS ĐLCMVM
CSSKNLCBNGK_ ĐLCMVM GPSLCNGMHS ĐLCMVM

TT VĐTL TTLS TTLS TTLS CSSKTE
TT VĐTL TTLS TTLS TTLS CSSKTE
TT VĐTL TTLS TTLS TTLS
TT VĐTL TTLS TTLS TTLS

DTH CSSKTT PL-TCYT (PHẦN PL-TCYT (PHẦN PHÁP LUẬT)PL-TCYT (PHẦN PHÁP LUẬT)PL-TCYT (PHẦN PHÁP LUẬT)
DTH CSSKTT PL-TCYT (PHẦN PL-TCYT (PHẦN PHÁP LUẬT)PL-TCYT (PHẦN PHÁP LUẬT)PL-TCYT (PHẦN PHÁP LUẬT)

CSSKNLCB NK CSSKNCT CSTT&LDT DLS GMHS ĐDCĐ-CSSKSSCĐ 
CSSKNLCB NK CSSKNCT CSTT&LDT DLS GMHS ĐDCĐ-CSSKSSCĐ 

THI LẦN 2 THI LẦN 2 THI LẦN 2
CSSKNLBTN CSSKTE CSSKTE

TẠI BỘ MÔN TẠI BỘ MÔN TẠI BỘ MÔN
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 LỊCH GIẢNG ONLINE TUẦN 23 ( TỪ 08/03/2021 – 13/3/2021) CÁC LỚP CỬ NHÂN

08/3 - 13/3
Thứ 2 07g30 - 09g30

09g30 -11g30

13g30 - 15g30

15g30 - 17g30

Thứ 3 07g30 - 09g30

09g30 -11g30

13g30 - 15g30

15g30 - 17g30

Thứ 4 07g30 - 09g30

09g30 -11g30

13g30 - 15g30

15g30 - 17g30

Thứ 5 07g30 - 09g30

09g30 -11g30

13g30 - 15g30

15g30 - 17g30

Thứ 6 07g30 - 09g30

09g30 -11g30

13g30 - 15g30

15g30 - 17g30

Thứ 7 07g30 - 09g30

09g30 -11g30

13g30 - 15g30

15g30 - 17g30

TUẦN 23 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
CNĐDVLVH3 VLVH3_GM CNĐDVLVH4 CNDDINHD1 CNDDINHD2 CNDDINHD3 CNKTYH1 CNKTYH2 CNKTYH3 CNKTYH4

75 50 152 61 56 57 43 38 39 51
TTLS TTLS CNXHKH DƯỢC PHÁP LUẬT TTLS
TTLS TTLS CNXHKH DƯỢC PHÁP LUẬT TTLS
TTLS TTLS TLYH - ĐĐYH DDCB ĐDCB TTLS
TTLS TTLS TLYH - ĐĐYH DDCB ĐDCB TTLS

QLĐD GMHS2 NGOẠI DDPNMT&CB NNCN 1 KỸ THUẬT CXQ ĐẶC BIỆT1KỸ THUẬT CHỤP CỘNG
QLĐD GMHS2 NGOẠI DDPNMT&CB NNCN 1 KỸ THUẬT CXQ ĐẶC BIỆT1CỘNG HƯỜNG TỪ 1

CSSKNCT QLĐD  GIẢI PHẪU DTH
CSSKNCT QLĐD  GIẢI PHẪU DTH

TTLS TTLS HÓA SINH DDCB  TIN HOC_NC TTLS
TTLS TTLS HÓA SINH DDCB  TIN HOC_NC TTLS
TTLS TTLS  GIẢI PHẪU TTLS
TTLS TTLS  GIẢI PHẪU TTLS

ĐDGĐ ĐLCMVN XS - TKYH DDTR<6T NNCN 1 KỸ THUẬT CXQ ĐẶC BIỆT1

ĐDGĐ ĐLCMVN XS - TKYH DDTR<6T NNCN 1 KỸ THUẬT CXQ ĐẶC BIỆT1

QLĐD GMHS2 TCYT XSTK

QLĐD GMHS2 TCYT XSTK

TTLS TTLS TLYH - ĐĐYH ĐC TIẾT CHẾ ĐDCB TTLS
TTLS TTLS TLYH - ĐĐYH ĐC TIẾT CHẾ ĐDCB TTLS
TTLS TTLS SINH LÝ DƯỢC TTLS
TTLS TTLS SINH LÝ DƯỢC TTLS

CSNBCC&CSTC GMHS2 TTHCM UNG BƯỚU DDN.TR.TH&NN KỸ THUẬT CXQ ĐẶC BIỆT1CKTGNH&LGHA
CSNBCC&CSTC GMHS2 TTHCM UNG BƯỚU DDN.TR.TH&NN KỸ THUẬT CXQ ĐẶC BIỆT1CKTGNH&LGHA

CSSKCĐ ĐLCMVN CNXHKH
CSSKCĐ ĐLCMVN CNXHKH

TTLS TTLS HÓA SINH KTCBMA DDNCT PHÁP LUẬT  TIN HOC_NC TTLS
TTLS TTLS HÓA SINH KTCBMA DDNCT PHÁP LUẬT  TIN HOC_NC TTLS
TTLS TTLS TTLS
TTLS TTLS TTLS

CSSNCĐPHCN QLĐD  GIẢI PHẪU GMHS DDTHĐ NNCN 1 DTH

CSSNCĐPHCN QLĐD  GIẢI PHẪU GMHS DDTHĐ NNCN 1 DTH
CSSKNCT GMHS2 TLYH - ĐĐYH DDTHĐ
CSSKNCT GMHS2 TLYH - ĐĐYH DDTHĐ

TTLS TTLS TVDD TTLS
TTLS TTLS TVDD TTLS
TTLS TTLS TTHCM TTLS
TTLS TTLS TTHCM TTLS

CSSKCĐ GMHSCKBL1  GIẢI PHẪU LÃO DDVĐTL NNCN 1 KỸ THUẬT CXQ ĐẶC BIỆT1KỸ THUẬT
CSSKCĐ GMHSCKBL1  GIẢI PHẪU LÃO DDVĐTL NNCN 1 KỸ THUẬT CXQ ĐẶC BIỆT1 CHỤP

CSNBUT&CSGN GMHS2 SINH LÝ TCYT XSTK CỘNG HƯỜNG
CSNBUT&CSGN GMHS2 SINH LÝ TCYT XSTK TỪ 1

LSĐCSVN TH LẦN 2
LSĐCSVN TT SINH LÝ
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 LỊCH GIẢNG ONLINE TUẦN 23 ( TỪ 08/03/2021 – 13/3/2021) CÁC LỚP CỬ NHÂN

08/3 - 13/3
Thứ 2 07g30 - 09g30

09g30 -11g30

13g30 - 15g30

15g30 - 17g30

Thứ 3 07g30 - 09g30

09g30 -11g30

13g30 - 15g30

15g30 - 17g30

Thứ 4 07g30 - 09g30

09g30 -11g30

13g30 - 15g30

15g30 - 17g30

Thứ 5 07g30 - 09g30

09g30 -11g30

13g30 - 15g30

15g30 - 17g30

Thứ 6 07g30 - 09g30

09g30 -11g30

13g30 - 15g30

15g30 - 17g30

Thứ 7 07g30 - 09g30

09g30 -11g30

13g30 - 15g30

15g30 - 17g30

TUẦN 23 31 32 33 34 35 36 37 38 39
CNXN1 CNXN2 CNXN3 CNXN4 CNYTCC1 CNYTCC2 CNYTCC3 CNYTCC4 CNYTCC4

51 43 55 56 41 36 50 32/2(KLTN) 32/2 (MHTT)
PHÁP LUẬT TT HCM ATSHPXN CNXHKH DS&PT
PHÁP LUẬT TT HCM ATSHPXN CNXHKH DS&PT

XNCB TLYH - ĐĐYH
XNCB TLYH - ĐĐYH

NNCN 1 NGOAINGU-NC HHTM PCTH SKSS
NNCN 1 NGOAINGU-NC HHTM PCTH SKSS

DƯỢC LÝ XS - TKYH
DƯỢC LÝ XS - TKYH

ĐDCB DƯỢC LÝ YSHPT HÓA SINH NHYH&XHHYH
ĐDCB DƯỢC LÝ YSHPT HÓA SINH NHYH&XHHYH

DS&PT
DS&PT

NNCN 1 HÓA SINH 2 ĐBCLPXN GIẢI PHẪU DTHCB DD-ATTP
NNCN 1 HÓA SINH 2 ĐBCLPXN GIẢI PHẪU DTHCB DD-ATTP
TCYT XS - TKYH
TCYT XS - TKYH

MÔ PHÔI XNTB 1 NCKH TLYH - ĐĐYH CTYTQG ICD
MÔ PHÔI XNTB 1 NCKH TLYH - ĐĐYH CTYTQG ICD

SINH LÝ
SINH LÝ

XNCB VI SINH 2 XNVSTATVSTP TTHCM KHYT1 NCĐT
XNCB VI SINH 2 XNVSTATVSTP TTHCM KHYT1 NCĐT

DƯỢC LÝ CNXHKH DTHCB CSYT
DƯỢC LÝ CNXHKH DTHCB CSYT

PHÁP LUẬT XNTB 1 ĐBCLPXN HÓA SINH
PHÁP LUẬT XNTB 1 ĐBCLPXN HÓA SINH

NNCN 1 KÍ SINH 2 XS - TKYH NHYH&XHHYH CSYT
NNCN 1 KÍ SINH 2 XS - TKYH NHYH&XHHYH CSYT

HÓA SINH 4 TLYH - ĐĐYH
HÓA SINH 4 TLYH - ĐĐYH

MÔ PHÔI TT HCM YSHPT GIẢI PHẪU NHYH&XHHYH
MÔ PHÔI TT HCM YSHPT GIẢI PHẪU NHYH&XHHYH

ĐDCB TTHCM
ĐDCB TTHCM

NNCN 1 HHTB2 NCKH XS - TKYH CTYTQG SKSS
NNCN 1 HHTB2 NCKH XS - TKYH CTYTQG SKSS
TCYT NGOAINGU-NC SINH LÝ PCTH
TCYT NGOAINGU-NC SINH LÝ PCTH

TH LẦN 2 LSĐCSVN
TT SINH LÝ LSĐCSVN
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